
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN GIẤY QUYẾT  ĐỊNH TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2018 

 (Quyết định tốt nghiệp số: 22/QĐ-ĐHCT –  Ký ngày 04/01/2017) 
 

Số 

vào 

sổ 

Mã SV Họ và tên Ngành 
Ký nhận (ghi số điện 

thoại, mail và facebook ) 
Việc làm (Nếu có) 

Đi học 

tiếp 
Còn nợ Ghi chú 

1  

1110161 
Nguyễn Khắc Minh 

Đạt 

Toán Ứng 

dụng 

 

  Nợ PTV  

2  

1110163 Ngô Ngọc Hải 
Toán Ứng 

dụng 

 

    

3  

2112001 Võ Đại Cao Hóa học 

 

    

4  

3112415 Nguyễn Thành Trung Sinh học 

 

    

5  

B1203209 Trần Thị Ngọc Huyền Sinh học 

 

    

6  

B1203573 Đặng Văn Khương Hóa học 

 

    

7  

B1208561 Trần Thị Yến Ly 
Toán Ứng 

dụng 

 

    



Số 

vào 

sổ 

Mã SV Họ và tên Ngành 
Ký nhận (ghi số điện 

thoại, mail và facebook ) 
Việc làm (Nếu có) 

Đi học 

tiếp 
Còn nợ Ghi chú 

8  

B1208578 Trần Thị Phương Thảo 
Toán Ứng 

dụng 

 

    

9  

B1303491 Nguyễn Thị Hồng Lẹ Sinh học 

 

    

10  

B1303551 Nguyễn Ngọc Bửu Sinh học 

 

    

11  

B1303613 Nguyễn Ngọc Thể Sinh học 

 

    

12  

B1303963 Phan Minh Phục Hóa học 

 

    

13  

B1303998 Nguyễn Vương Triều Hóa học 

 

    

14  

B1304125 Trần Quốc Tuấn Hóa học 

 

    

15  

B1304397 Tô Ngọc Huyền 
Toán Ứng 

dụng 

 

    

16  

B1304422 Lê Thị Ngọc 
Toán Ứng 

dụng 

 

  
Nợ 

TTHL 
 



Số 

vào 

sổ 

Mã SV Họ và tên Ngành 
Ký nhận (ghi số điện 

thoại, mail và facebook ) 
Việc làm (Nếu có) 

Đi học 

tiếp 
Còn nợ Ghi chú 

17  

B1304439 Trang Phúc Quân 
Toán Ứng 

dụng 

 

    

18  

B1304469 
Nguyễn Thị Bích 

Tuyền 

Toán Ứng 

dụng 

 

    

19  

B1401243 Lại Duy Lâm Ngọc Sinh học 

 

    

20  

B1401264 Phạm Thị Bé Thẩm Sinh học 

 

    

21  

B1401311 Nguyễn Hửu Lượng Sinh học 

 

    

22  

B1401357 Trần Thị Thúy An Hóa học 

 

    

23  

B1401377 Võ Thị Hồng Đào Hóa học 

 

    

24  

B1401378 Dương Thị Ngọc Điệp Hóa học 

 

    

25  

B1401384 Hồ Phúc Hậu Hóa học 

 

    



Số 

vào 

sổ 

Mã SV Họ và tên Ngành 
Ký nhận (ghi số điện 

thoại, mail và facebook ) 
Việc làm (Nếu có) 

Đi học 

tiếp 
Còn nợ Ghi chú 

26  

B1401406 Nguyễn Văn Mun Hóa học 

 

    

27  

B1401410 Đặng Thị Bé Ngoan Hóa học 

 

    

28  

B1401411 
Nguyễn Thị Diễm 

Ngọc 
Hóa học 

 

    

29  

B1401417 Lê Thị Tuyết Nhi Hóa học 

 

  
Nợ 

TTHL 
 

30  

B1401425 Chung Thị Mỹ Phụng Hóa học 

 

    

31  

B1401429 
Võ Nguyên Như 

Quỳnh 
Hóa học 

 

    

32  

B1401437 Trần Thị Thanh Thảo Hóa học 

 

    

33  

B1401447 Trang Thanh Tín Hóa học 

 

    

34  

B1401455 Nguyễn Minh Trí Hóa học 

 

    



Số 

vào 

sổ 

Mã SV Họ và tên Ngành 
Ký nhận (ghi số điện 

thoại, mail và facebook ) 
Việc làm (Nếu có) 

Đi học 

tiếp 
Còn nợ Ghi chú 

35  

B1401462 Lưu Phạm Hải Vương Hóa học 

 

    

36  

B1401481 Trần Bình Tú Diệp Hóa học 

 

    

37  

B1401482 Nguyễn Thị Dung Hóa học 

 

    

38  

B1401484 Tạ Phước Duy Hóa học 

 

    

39  

B1401492 Nguyễn Ngọc Giàu Hóa học 

 

    

40  

B1401507 Trần Thị Thùy Lam Hóa học 

 

    

41  

B1401517 Nguyễn Bảo Minh Hóa học 

 

    

42  

B1401521 Đổ Hữu Nghĩa Hóa học 

 

    

43  

B1401530 Nguyễn Thị Tuyết Nhi Hóa học 

 

    



Số 

vào 

sổ 

Mã SV Họ và tên Ngành 
Ký nhận (ghi số điện 

thoại, mail và facebook ) 
Việc làm (Nếu có) 

Đi học 

tiếp 
Còn nợ Ghi chú 

44  

B1401535 Tiết Thanh Phong Hóa học 

 

    

45  

B1401537 
Trần Nguyễn Cúc 

Phương 
Hóa học 

 

    

46  

B1401549 Võ Thị Phương Thảo Hóa học 

 

    

47  

B1401561 Nguyễn Thị Trang Hóa học 

 

    

48  

B1401588 Lý Thị Mỹ Hoa 
Toán Ứng 

dụng 

 

    

49  

B1401670 Viên Thị Hồng Tươi 
Toán Ứng 

dụng 

 

    

 

Danh sách có 49 sinh viên. 

                  Cần Thơ, ngày …. tháng …. năm 2018 

 TRƯỞNG KHOA Người Lập Bảng 


